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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Đỗ Văn Thinh 

Các thẩm phán: Bà Phạm Thị Hồng Vân 

 Bà Trương Thị Tuyền 

- Thư ký phiên tòa: Ông Khúc Tân Nam - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tây 

Ninh. 

-   i  i n  i n ki m   t nh n   n t nh T    inh tham gia phiên tòa: Bà 

Đặng Thị Châu -  i m sát vi n  

 gày  7 tháng   năm    9  tại trụ s  Tòa án nhân dân tỉnh Tây  inh   t    

ph c th m c ng khai vụ án thụ  ý số: 79    9 T PT-D  ngày    tháng    năm 

   9  về “Tranh chấp hụi”; do Bản án dân sự sơ th m số: 93/2018/DS-ST, ngày 11 

tháng    năm    8  của Tòa án nhân dân huyện A3 bị kháng cáo  kháng nghị;  

Theo Quyết định đưa vụ án ra   t    ph c th m số: 79    9 QĐ-PT, ngày 28 

tháng    năm    9; giữa các đương sự: 

 - Nguyên đơn: Bà  guyễn Thị    sinh năm  95 ; cư tr  tại:  6 8  tổ    ấp 

A1, xã A2, huyện A3  tỉnh Tây  inh  có mặt  

 gười đại diện hợp pháp của nguy n đơn: Ông Quản Đức G (t n gọi khác: 

Quản Thanh M)  sinh năm  955; cư tr  tại:  ố 9A  đường  , Phường B , Quận 

B2  Thành phố Hồ Chí Minh   à người đại diện theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền 

ngày 02/4/2018)  có mặt  

- Bị đơn: Bà  guyễn Thị Thanh T  sinh năm  97 ; cư tr  tại:  ố 1/1 ấp C , 

xã C2, huyện A3  tỉnh Tây  inh; vắng mặt  

 gười đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông  guyễn Duy H, sinh năm 1965; 

cư tr  tại:  ố 140 D1, khu phố D2, Phường D3, thành phố     tỉnh Tây  inh   à 

người đại diện theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền ngày   -4-2019)  có mặt  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà  guyễn Thị Thanh  , sinh 

năm  97 ; cư tr  tại:  ố  7   đường K1, khu phố     phường K3, thành phố   , 

tỉnh Tây  inh  vắng mặt  
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- Người kháng cáo: Bà  guyễn Thị Thanh T  à bị đơn. 

- Viện kiểm sát kháng nghị: Viện ki m sát nhân dân tỉnh Tây  inh. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo đơn khởi kiện ngày 28/3/2018 và các lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án, nguyên đơn, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày:  

Từ năm      đến năm    3, bà T có tham gia góp hụi do bà N  àm chủ  

tổng cộng bà T tham gia  8 dây hụi  trong đó có một dây hụi đã mãn vào tháng 9-

2013. Trong  7 dây còn  ại thì mỗi dây hụi có mệnh giá            

đồng phần tháng  hụi khui hàng tháng  mỗi dây bà T đều tham gia    phần và đã 

hốt hết  Bà T đóng hụi chết đến tháng 10-   3 thì ngưng  Cụ th   7 dây hụi như 

sau: 

+ Dây 1: Hụi khui vào ngày 02-4-2    âm  ịch và kết th c ngày   -02-

     âm  ịch; hụi gồm    phần. Ngày 02-6-     âm  ịch  bà T hốt phần thứ nhất 

được số tiền 3   7       đồng  đến ngày   -7-     âm  ịch bà T hốt phần thứ 

hai được số tiền 3 5 76      đồng  Bà T đóng hụi nhưng chưa đủ và còn nợ  ại 

    ần hụi chết với số tiền  6          đồng  

+ Dây 2: Hụi khui vào ngày 04-10-2    âm  ịch và kết th c ngày   -7-

     âm  ịch; hụi gồm    phần. Ngày 04-12-     âm  ịch  bà T hốt phần thứ 

nhất được số tiền 3    8      đồng  đến ngày   -02-2013 âm  ịch  bà T hốt phần 

thứ hai được số tiền 3 3 5       đồng  Bà T đóng hụi nhưng còn nợ     ần hụi 

chết chưa đóng với số tiền             đồng  

+ Dây 3: Hụi khui vào ngày 26-10-     âm  ịch và kết th c ngày  6-7-

     âm  ịch; hụi gồm    phần. Ngày 26-02-2013 âm  ịch  bà T hốt phần thứ 

nhất được số tiền 333 5       đồng  đến ngày  6-5-   3 âm  ịch  bà T hốt phần 

thứ hai được số tiền 35          đồng  Bà T đã đóng  ại được nhiều  ần hụi chết  

còn nợ  ại     ần hụi chết với số tiền             đồng  

+ Dây 4: Hụi khui vào ngày 16-11-     âm  ịch và kết th c ngày  6-8-

     âm  ịch; hụi gồm    phần. Ngày 16-11-     âm  ịch  bà T hốt phần thứ 

nhất được số tiền 3   6       đồng  đến ngày  6-12-     âm  ịch  bà T hốt phần 

thứ hai được số tiền 3           đồng  Bà T đã đóng  ại được nhiều  ần hụi chết  

hiện còn nợ  ại     ần hụi chết với số tiền             đồng  

+ Dây 5: Hụi khui vào ngày 29-11-     âm  ịch và kết th c ngày  9-8-

     âm  ịch; hụi gồm    phần. Ngày 29-01-   3 âm  ịch  bà T hốt phần thứ 

nhất được số tiền 3   6       đồng  đến ngày  9-5-   3 âm  ịch  bà T hốt phần 

thứ hai được số tiền 3 7.5       đồng  Bà T đã đóng  ại được nhiều  ần hụi chết  

hiện còn nợ  ại     ần hụi chết với số tiền             đồng   
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+ Dây 6: Hụi khui vào ngày 12-12-     âm  ịch và kết thúc ngày 12-9-

     âm  ịch; hụi gồm    phần. Ngày 12-6-   3 âm  ịch  bà T hốt phần thứ nhất 

được số tiền 3 5  5      đồng  đến ngày   -6-   3 âm  ịch  bà T hốt phần thứ 

hai được số tiền 3 7         đồng  Bà T đã đóng  ại được nhiều  ần hụi chết  

hiện còn nợ  ại     ần hụi chết với số tiền  8          đồng   

+ Dây 7: Hụi khui vào ngày 20-02-   3 âm  ịch và kết th c ngày   -10-

     âm  ịch; hụi gồm    phần. Ngày 20-6-   3 âm  ịch  bà T hốt hai phần được 

số tiền 678 9       đồng  Bà T đã đóng  ại được nhiều  ần hụi chết  hiện còn nợ 

 ại     ần hụi với số tiền 56          đồng   

Tổng cộng  7 dây hụi này  bà T còn nợ  ại bà N số tiền hụi chưa đóng tiền 

gốc  à   88          đồng. 

Bà N y u cầu bà T có nghĩa vụ trả  ại cho bà N số tiền hụi chưa đóng  à 

2.880.000.    đồng và y u cầu tính  ãi của  7 dây hụi k  từ khi  7 dây hụi mãn 

đến nay. 

Bà N kh ng y u cầu chồng của bà T là ông Trần Tuấn V phải cùng trả số 

tiền nợ này. 

Theo các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn là Bà Nguyễn Thị 

Thanh T và người đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày: 

Vào năm       bà T có tham gia nhiều dây hụi do bà N  àm chủ thảo 

nhưng bà T kh ng nhớ cụ th  từng dây hụi  các dây hụi đã giải quyết  ong vào 

năm    3 n n bà T kh ng còn nợ tiền hụi của bà N  Đối với  7 dây hụi mà bà N 

kh i kiện bà T thừa nhận có tham gia  3 dây hụi khui vào các ngày: 26-10-2012 

âm  ịch    -10-     âm  ịch và   -02-   3 âm  ịch  còn    dây còn  ại trong đơn 

kh i kiện thì bà T không tham gia.  3 dây hụi n u tr n bà T đã hốt và đóng hụi 

chết cho bà N đến ngày  9-9-   3 âm  ịch thì hai b n tính toán cấn trừ với tiền 

bà N vay của bà  ong  Do trước đó bà N có vay tiền của bà T nhiều  ần  khi tính 

sổ thì bà N còn nợ  ại bà T tiền gốc và  ãi tổng cộng   5 6         đồng; 03 dây 

hụi này bà T còn nợ bà N 1.36          đồng, nên hai b n tính toán trừ nợ hụi 

vào nợ vay thì bà N còn nợ  ại bà T  66         đồng và hai b n thống nhất 

chuy n khoản nợ  66         đồng này cho Bà  guyễn Thị Thanh   là em bà T 

có trách nhiệm trả cho bà T, do bà L   c đó còn nợ tiền hụi của bà N. Bị đơn cho 

rằng việc tính toán nợ giữa hai b n với nhau đã  ong từ ngày  9-9-   3 âm  ịch 

n n hai b n kh ng còn nợ gì nhau n n bị đơn kh ng đồng ý như y u cầu kh i 

kiện của nguy n đơn  

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Bà Nguyễn Thị Thanh L trình 

bày: Việc thỏa thuận giữa bà N và bà T như thế nào bà kh ng biết  do sự việc 

tham gia hụi với bà N đã  âu và đã  ong n n bà kh ng nhớ, khi Tòa án nhân dân 

huyện A3 hỏi về việc này bà khai kh ng biết   au khi   t    sơ th m và qua trao 
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đổi với các b n bà mới nhớ thời đi m cuối năm    3 bà N có đề nghị bà trả cho 

bà T số tiền khoảng hơn  5  triệu đồng  Việc giao nhận tiền giữa bà và bà T đã 

 ong và hai b n kh ng tranh chấp n n kh ng y u cầu gì  

Bản án dân sự sơ th m số: 93/2018/DS-ST ngày 11 tháng    năm    8 của 

Tòa án nhân dân huyện A3 đã quyết định: 

Chấp nhận một phần y u cầu kh i kiện của bà  guyễn Thị   đối với Bà 

 guyễn Thị Thanh T y u cầu trả số tiền hụi còn nợ  

Buộc Bà  guyễn Thị Thanh T có nghĩa vụ trả cho bà  guyễn Thị   số 

tiền 1.873.700.000 đồng. 

Về án phí dân sự sơ th m: Bà T phải chịu 68.211.000 đồng  Hoàn trả cho 

bà N 58 8       đồng tiền tạm ứng án phí  

 goài ra bản án còn tuy n về nghĩa vụ chậm trả; quyền  nghĩa vụ thi hành 

án và quyền kháng cáo  

Ngày 24-12-2018, bà N kháng cáo đề nghị cấp ph c th m chấp nhận toàn 

bộ y u cầu kh i kiện của bà và y u cầu tính  ãi theo mức   % năm tr n số tiền 

còn nợ k  từ ngày mãn hụi. 

Cùng ngày 24-12-2018, bà T kháng cáo đề nghị cấp ph c th m bác toàn bộ 

y u cầu kh i kiện của nguy n đơn  

Ngày 08-01-2019, Viện ki m sát nhân dân tỉnh Tây  inh kháng nghị bản 

án sơ th m; cho rằng bà N kh i kiện đòi nợ hụi bà T  à kh ng có căn cứ   3 dây 

hụi đã được   b n tính toán cấn trừ với tiền bà N nợ bà T  ong từ ngày  9-9-

2013 âm  ịch n n kh ng chấp nhận y u cầu kh i kiện của bà N và đề nghị hủy án 

sơ th m do cấp sơ th m chưa  àm rõ việc chuy n số tiền bà N còn nợ bà T sang 

cho bà L. 

Tại phi n tòa ph c th m các đương sự giữ nguy n y u cầu kháng cáo; đại 

diện V   nhân dân tỉnh Tây  inh giữ nguy n quyết định kháng nghị  

- Ý kiến của đại diện Viện ki m sát nhân dân tỉnh Tây  inh tại phi n tòa 

ph c th m:  

+ Về tố tụng: Th m phán thụ  ý vụ án  thu thập chứng cứ  chu n bị   t    

và quyết định đưa vụ án ra   t    đều bảo đảm đ ng quy định về thời hạn  nội 

dung  th m quyền của Bộ  uật Tố tụng dân sự; Hội đồng   t     Thư ký phi n tòa 

thực hiện đ ng trình tự  thủ tục đối với phi n tòa dân sự   hững người tham gia 

tố tụng đều thực hiện đ ng quyền và nghĩa vụ của mình  chấp hành tốt  ội quy 

phiên tòa. 

+ Về nội dung: Đề nghị Hội đồng   t    kh ng chấp nhận y u cầu kháng 

cáo của bà N  chấp nhận kháng cáo của bà T, hủy bản án sơ th m và giao hồ sơ 

về cho cấp sơ th m   t     ại theo hướng bác y u cầu kh i kiện của bà N và làm 

rõ số tiền bà L đã trả cho bà T hay chưa. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa; xét kháng cáo của bà N, bà T, ý kiến của đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

 [1] Về tố tụng:  gười có quyền  ợi và nghĩa vụ  i n quan  à Bà  guyễn 

Thị Thanh   có đơn y u cầu   t    vắng mặt nên Hội đồng   t    quyết định   t 

   vắng mặt đối với bà L theo quy định tại Điều 228 của Bộ  uật Tố tụng dân sự. 

Viện ki m sát nhân dân tỉnh Tây  inh kháng nghị bản án số 93/2018/DS-

 T  ngày    tháng    năm    8  của Tòa án nhân dân huyện A3  tỉnh Tây  inh 

nhưng trong Quyết định kháng nghị  ại ghi sai số bản án và ký hiệu của bản án  Tuy 

nhiên, đây  à sai sót do  ỗi đánh máy  kh ng  àm thay đổi bản chất của kháng nghị 

và đã được đại diện Viện ki m sát đính chính tại phi n tòa n n kháng nghị của Viện 

ki m sát  à hợp pháp  

[2] Bà N kh i kiện y u cầu bà T trả số tiền của  7 dây hụi mà bà N cho 

rằng bà T có tham gia với số tiền hụi chết chưa đóng tổng cộng   88          

đồng. Còn bà T và người đại diện của bà T chỉ thừa nhận có tham gia 3 dây hụi 

do bà N  àm chủ thảo  hụi khui vào các ngày  6-10-2012; ngày 04-10-2012 và 

ngày 20-02-   3 âm  ịch  nhưng hai b n đã cấn trừ tiền bà N vay còn nợ là 

  5 6         đồng vào ngày  9-9-2013 âm  ịch xong. 

X t thấy  chứng cứ bà N  uất trình  à danh sách hụi vi n do bà N  ập 

nhưng chỉ có một mình bà N ký t n; những người  àm chứng cho bà N có bản 

 ác nhận  à có biết bà T tham gia các dây hụi do bà N  àm chủ nhưng cụ th  việc 

hốt hụi  đóng hụi  cấn trừ nợ thế nào thì họ kh ng biết  

[3] Trong quá trình Tòa án cấp sơ th m đang thu thập chứng cứ thì bà N 

 uất trình giấy “Tổng kết” viết ngày  9-9-2013 âm  ịch  Tại phi n tòa ph c th m 

nguy n đơn và bị đơn thống nhất giải thích nội dung của giấy “Tổng kết” này 

như sau: Phần tr n của giấy gồm 8 hàng  à do bà N ghi th  hiện bà N (còn gọi  à 

chị Bảy) còn nợ tiền vay của bà T cùng tiền  ãi vay tổng cộng  à   5 6         

đồng     hàng tiếp theo của giấy “Tổng kết” do bà T ghi (từ hàng thứ 9 đến hàng 

thứ 12) th  hiện bà T còn nợ tiền hụi bà N của  3 dây hụi khui vào các ngày 26-

10-2012; 4-10-2012; 20-10-2012 âm  ịch  mỗi dây    phần  mỗi phần            

đồng; tổng cộng   36          đồng   au khi trừ nợ hụi vào nợ vay thì bà N còn 

nợ  ại bà T  66         đồng  nhưng số tiền  66         đồng này bà L là em bà 

T sẽ có trách nhiệm trả cho bà T vì bà L còn nợ tiền hụi bà N  Phần cuối cùng 

của giấy “Tổng kết”  à chữ bà N ghi “Đã bàn giao hụi cho  i n”  

 hư vậy  chỉ có căn cứ th  hiện bà T có tham gia 3 dây hụi như  ời bà T 

trình bày và còn nợ tiền hụi  à   36          đồng  Tuy nhi n  theo giấy ghi 

ngày 29-9-   3 âm  ịch thì hai bên đã cấn trừ nợ vay vào nợ hụi và bà N còn nợ 

 ại bà T  66         đồng   ố tiền  66         đồng này hai b n  ại thống nhất 
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chuy n cho bà L có trách nhiệm trả cho bà T   hư vậy  hai b n đã cấn trừ nợ hụi 

và nợ vay với nhau  ong  bà T không còn nợ tiền bà N của 3 dây hụi n u tr n k  

từ ngày  9-9-2013 âm  ịch. 

[4] Việc bà N cho rằng giấy “Tổng kết” ghi ngày 29-9-2013 âm  ịch chỉ  à 

giấy tạm tính  kh ng có giá trị pháp  ý, nhưng bà N  ại  ấy giấy này  àm căn cứ đ  

kh i kiện bà T về tiền hụi và Tòa án cấp sơ th m cũng căn cứ vào giấy “Tổng 

kết” ngày 29-9-2013 AL đ  buộc bà T trả cho bà N   36          đồng tiền hụi 

mà kh ng  em   t việc các b n đã cấn trừ  tổng kết nợ  ong. Hơn nữa  cấp sơ 

th m còn cho rằng do bà T kh ng kh i kiện y u cầu giải quyết nợ vay n n Tòa án 

không xem xét giải quyết trong vụ án này  Trong cùng một giấy ghi tính toán về 

nợ vay và nợ hụi  có ghi việc cấn trừ và tổng kết  nhưng Tòa án cấp sơ th m chỉ 

bóc tách phần ghi nợ hụi đ  giải quyết cho y u cầu kh i kiện của nguy n đơn  

Việc giải quyết của Tòa án cấp sơ th m như vậy là  em   t  đánh giá chứng cứ 

phiến diện  kh ng toàn diện  kh ng khách quan  kh ng đảm bảo cho quyền  ợi 

của bà T  Căn cứ vào giấy “Tổng kết” ghi ngày  9-9-   3 âm  ịch có đủ cơ s  

khẳng định bà T kh ng còn nợ tiền hụi bà N của 3 dây hụi khui vào các ngày 26-

10-2012; 04-10-2012; 20-10-     âm  ịch  Đối với   dây hụi còn  ại do kh ng có 

chứng cứ chứng minh bà T có tham gia và còn nợ n n cấp sơ th m bác y u cầu 

kh i kiện  à có căn cứ  Nên kháng nghị của Viện ki m sát nhân dân tỉnh Tây 

 inh và kháng cáo của bà T về việc bà T kh ng còn nợ tiền hụi bà N là có cơ s   

kháng cáo của bà N kh ng có cơ s  chấp nhận. 

[5] Đối với đề nghị của Viện ki m sát nhân dân tỉnh Tây  inh về việc hủy 

bản án sơ th m  Hội đồng   t      t thấy: Tranh chấp về việc nợ hụi giữa bà N 

và bà T trong vụ án này được cấp sơ th m xem xét; chứng cứ về việc các b n cấn 

trừ nợ hụi và nợ vay cũng được c ng bố  tiếp cận  hòa giải  Còn việc bà L đã trả 

cho bà T số tiền  66         đồng hay chưa kh ng  em   t trong vụ án này do 

các b n kh ng có y u cầu  n n kh ng phải hủy bản án sơ th m  chỉ cần s a án 

như nhận định   tr n  

Từ những phân tích n n tr n có đủ căn cứ s a bản án sơ th m  chấp nhận 

kháng cáo của bà T và một phần kháng nghị của Viện ki m sát nhân dân tỉnh Tây 

Ninh 

[6] Về án phí dân sự sơ th m: Bà N  à người cao tuổi nên được miễn.  

[7] Về án phí ph c th m: Kháng cáo của bà T được chấp nhận nên bà T 

không phải chịu  Bà N  à người cao tuổi n n được miễn  

Vì các  ẽ tr n; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ vào khoản   Điều 3 8  Điều 3 9 của Bộ  uật Tố tụng dân sự; Điều 

 79 Bộ  uật Dân sự    5;  ghị quyết số 3 6    6 UBTVQH   ngày 3  tháng    

năm    6  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  

1. Chấp nhận y u cầu kháng cáo của Bà  guyễn Thị Thanh T và một phần 

kháng nghị của Viện ki m sát nhân dân tỉnh Tây  inh; kh ng chấp nhận y u cầu 

kháng cáo của bà  guyễn Thị  ; s a bản sơ th m  

 h ng chấp nhận y u cầu kh i kiện của bà  guyễn Thị   về việc y u cầu 

Bà  guyễn Thị Thanh T trả số tiền hụi  à   88          đồng và tiền  ãi phát 

sinh. 

2. Về án phí dân sự sơ th m: Bà N được miễn  hoàn trả cho bà N 

58.802.000 (năm mươi tám triệu tám trăm  ẻ hai nghìn) đồng tạm ứng án phí theo 

bi n  ai thu số    9737 ngày  6-4-   8 của Chi cục thi hành án dân sự huyện 

A3. 

3. Về án phí dân sự ph c th m: Bà N được miễn; bà T kh ng phải chịu  

hoàn trả cho bà T 3       (ba trăm nghìn) đồng tạm ứng án phí ph c th m đã 

nộp theo Bi n  ai thu số     8 7 ngày 24-12-   8 của Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện A3  tỉnh Tây  inh  

4. Bản án ph c th m có hiệu  ực pháp  uật k  từ ngày tuy n án  

 

 ơi nhận: 
- TAND huyện A3; 

- V   D tỉnh Tây  inh; 

- Chi cục THAD  huyện A3; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Các đương sự; 

-  ưu tập án; 

-  ưu hồ sơ vụ án  

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

Đã ký 

 

 

 

Đỗ Văn Thinh 

 

 

 


